
Tên Đài TH Kênh số Tên Kênh Logo Ghi chú
1 K+ 1HD Tính phí
2 K+ PM HD Tính phí
3 K+ PC HD Tính phí
4 K+ NS HD Tính phí
5 Sport 24 Tính phí
6 FlyTV Giải trí Tính phí
7 BTV5 (Thử nghiệm) Tính phí
8 SCTV HD - Thể Thao (Thử nghiệm) Tính phí
9 True Sport HD 4 Tính phí

10 True Sport 2 Tính phí
11 VTV1 Miễn phí
12 VTV2 HD Miễn phí
13 VTV2 Miễn phí
14 VTV3 Miễn phí
15 VTV3HD Miễn phí
16 VTV4 Miễn phí
17 VTV5 Miễn phí
18 VTV6 Miễn phí
19 VTV6HD Miễn phí
20 VTV7 Miễn phí
21 VTV8 Miễn phí
22 VTV9 Miễn phí
23 VTV Cab 16 - Bóng đá HD Miễn phí
24 VTV Cab 16 - Bóng đá Miễn phí
25 VTV Cab3 - Thể thao HD Miễn phí
26 VTV Cab3 - Thể thao Miễn phí
27 VTV Cab1 - Giải trí Miễn phí
28 VTV Cab2 - Phim Việt Miễn phí
29 YouTV Miễn phí
30 VTV Cab4 - Văn Hóa Miễn phí
31 VTV Cab5 - Echanel Miễn phí
32 VTV Cab6 - HayTV Miễn phí
33 VTV Cab7 - D Dramas Miễn phí
34 VTV Cab8 - BiBi Miễn phí
35 VTV Cab9 - Info TV Miễn phí
36 VTV Cab10 - O2TV Miễn phí
37 VTV Cab11- TV Shopping Miễn phí
38 VTV Cab12 - Style TV Miễn phí
39 VTV Cab14 - Lotte Đất Việt Miễn phí
40 VTV Cab - Chanel TV Miễn phí
41 VTV Cab15 - Mchanel Miễn phí
42 VTV Cab17 - Yeah1TV Miễn phí
43 VTV Cab20 - Vfamilly Miễn phí
44 HTVC - Thể theo Miễn phí
45 HTVC - Phim HD Miễn phí
46 HTVC - Phim Miễn phí
47 HTVC - Thuần Việt Miễn phí

VIP

VTV

VTVcab

Lưu ý: Danh sách có thể thao đổi số thứ tự hoặc nội dung các kênh, Quý vui lòng thường xuyên truy cập 
trang http://hotro.sumall.vn để cập nhật danh sách mới khi có thay đổi

CÔNG TY TNHH TM ĐA DỊCH VỤ GiẢI PHÁP ViỆT
WWW.SUMALL.VN - MUARE.ONLINE

Địa chỉ: 425/13/06 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (08) 66 568 568
Email:hotro@sumall.vn

DANH SÁCH KÊNH TRUYỀN HÌNH TRÊN Fly TV



Tên Đài TH Kênh số Tên Kênh Logo Ghi chú
48 HTVC - Thuần Việt HD Miễn phí
49 HTVC plus Miễn phí
50 HTVC - Mua sắm Miễn phí
51 HTVC - Ca nhạc Miễn phí
52 HTVC - Du lịch và Cuộc sống Miễn phí
53 HTVC - Phụ nữ Miễn phí
54 HTVC - Gia đình Miễn phí
55 FBNC HD Miễn phí
56 HTVC - Co.op Miễn phí
57 HTV1 Miễn phí
58 HTV2 Miễn phí
59 HTV2 HD Miễn phí
60 HTV3 Miễn phí
61 HTV Miễn phí
62 HTV7 Miễn phí
63 HTV7 HD Miễn phí
64 HTV8 Miễn phí
65 HTV9 HD Miễn phí
66 HBO Miễn phí
67 Star Movie HD Miễn phí
68 Star Movie Miễn phí
69 Cinemax Miễn phí
70 AXN Miễn phí
71 StarWorld HD Miễn phí
72 StarWorld Miễn phí
73 QPVN Miễn phí
74 Woa plus Phim Miễn phí
75 Liên Minh Huyền Thoại Miễn phí
76 Woa plus Phim 2 Miễn phí
77 Woa plus Phim 3 Miễn phí
78 Keeng Music Miễn phí
79 ANTV Miễn phí
80 VietnamNet Miễn phí
81 One TV Miễn phí
82 Cartoon Network Miễn phí
83 VOV TV Miễn phí
84 VOV Giao thông Miễn phí
85 Disney Chanel Miễn phí
86 Truyền hình Quốc Hội Miễn phí
87 Nhạc Của Tui Miễn phí
88 Out Door Miễn phí
89 Nhân Dân Miễn phí
90 HiTV Miễn phí
91 TTXVN Miễn phí
92 Discovery Chanel Miễn phí
93 KDS World Miễn phí
94 MOV HD (Hà Nội Cab) Miễn phí
95 Discovery HD World Miễn phí
96 NLD TV Miễn phí
97 MTV Miễn phí
98 Woa Plus Hoạt hình Miễn phí
99 DW Asien Miễn phí

100 Fashion TV Miễn phí
101 Diva Universal Miễn phí
102 Beyond The Top Miễn phí
103 Arirang Miễn phí

HTV

Tổng hợp



Tên Đài TH Kênh số Tên Kênh Logo Ghi chú
104 Life News Miễn phí
105 NHK World Miễn phí
106 CNN Miễn phí
107 National Geographic HD Miễn phí
108 Nation Geo World HD Miễn phí
109 CBS News Miễn phí
110 BBC world News Miễn phí
111 CCTV5 Miễn phí
112 TV5 Monde Miễn phí
113 Animal Planet Miễn phí
114 New Asia Miễn phí
115 TLC Miễn phí
116 Australia plus Miễn phí
117 Vevo 1 Miễn phí
118 Vevo 2 Miễn phí
119 Vevo 3 Miễn phí
120 VTC 1 Miễn phí
121 VTC 2 Miễn phí
122 VTC 3 HD Miễn phí
123 VTC 3 Miễn phí
124 VTC 4 - Yeah1 TV Miễn phí
125 VTC 5 Miễn phí
126 VTC 6 Miễn phí
127 VTC 7 - Today TV Miễn phí
128 VTC 8 Miễn phí
129 VTC 9 - Let's Việt Miễn phí
130 VTC 10 - Net Việt Miễn phí
131 VTC 11 - Kids TV Miễn phí
132 VTC 12 Miễn phí
133 VTC 13 - iTV Miễn phí
134 VTC 14 Miễn phí
135 VTC 16 Miễn phí
136 iTV HD Miễn phí
137  Việt Teen Miễn phí
138  Kênh Phim hay HD Miễn phí
139 SAM - BTV 11 Miễn phí
140  Kênh Miền Tây Miễn phí
141 NCM - BTV 10 Miễn phí
142 An Ninh Thế Giới Miễn phí
143 SCTV HD - Thể Thao Miễn phí
144 SCTV - Thể thao Miễn phí
145 SCTV - Hài Miễn phí
146 Phim Việt Miễn phí
147 Phim Châu Á Miễn phí
148 Phim Nước ngoài đặc sắc Miễn phí
149 Thiếu Nhi Miễn phí
150 Phim Tổng hợp Miễn phí
151 Giải trí tổng hợp Miễn phí
152 Phụ nữ và gia đình Miễn phí
153  Sân Khấu Miễn phí
154 Sóng nhạc Miễn phí
155 Văn hóa và Nghệ Thuật Miễn phí
156 Du lịch và Khám phá Miễn phí
157 SCTV1 Miễn phí
158 SCTV 2 - YANTV Miễn phí
159 SCTV 3 Miễn phí

VTC

AVG

SCTV



Tên Đài TH Kênh số Tên Kênh Logo Ghi chú
160 SCTV 4 Miễn phí
161 SCTV 5 Miễn phí
162 SCTV 6 Miễn phí
163 SCTV 7 Miễn phí
164 SCTV 8 Miễn phí
165 SCTV 9 Miễn phí
166 SCTV 10 Miễn phí
167 SCTV 11 Miễn phí
168 SCTV 12 Miễn phí
169 SCTV 13 Miễn phí
170 SCTV 14 Miễn phí
171 SCTV 15 Miễn phí
172 SCTV 16 Miễn phí
173 SCTV 17 - Phim tổng hợp Miễn phí
174 9 Music Miễn phí
175 Fitness 360 Miễn phí
176 Model Chanel Miễn phí
177 Di sản Việt Miễn phí
178  Kênh 911 Miễn phí
179 Truyền thông Việt Miễn phí
180 4Men Miễn phí
181 2 Chanel Việt Nam Miễn phí
182 SDTV Miễn phí
183 Tech+ Miễn phí
184 LifeTV Live Miễn phí
185 BT Sport 1 HD Miễn phí
186 Woa Plus Thể Thao Miễn phí
187 Sky Sport 1 Miễn phí
188 Sky Sport 2 Miễn phí
189 beIN Sport 10 HD Miễn phí
190 CNBC Miễn phí
191 Sky Sport 3 Miễn phí
192 CANAL + Futbol Miễn phí
193 CANAL Deportes Miễn phí
194 CANAL + HD liga Miễn phí
195 FOX Sport Miễn phí
196 Sky Sport 4 Miễn phí
197 FOX Sport HD Miễn phí
198 Sky Sport 5 Miễn phí
199 FOX Sport 2 Miễn phí
200 beIN Sport 1 HD Miễn phí
201 FOX Sport 2 HD Miễn phí
202 True Sport 2 Miễn phí
203 beIN Sport 2 HD Miễn phí
204 SETANTA Miễn phí
205 beIN Sport 3 HD Miễn phí
206 beIN Sport 12 HD Miễn phí
207 Sport TV Miễn phí
208 Wawa TV Miễn phí
209 BTV 1 Miễn phí
210 BTV 2 Miễn phí
211 BTV 3 Miễn phí
212 BTV 4 Miễn phí
213 BTV 5 Miễn phí
214 Hà Nội 1 Miễn phí
215 Hà Nội 2 Miễn phí

Life TV

Sports

BTV



Tên Đài TH Kênh số Tên Kênh Logo Ghi chú
216 Vĩnh Long TV 1 Miễn phí
217 Vĩnh Long TV 2 Miễn phí
218 Tiền Giang Miễn phí
219 Hưng Yên Miễn phí
220 Hải Dương Miễn phí
221 An Giang 1 Miễn phí
222 An Giang 2 Miễn phí
223 Cần Thơ Miễn phí
224 Điện Biên Miễn phí
225 Đà Nẵng TV 1 Miễn phí
226 Cao Bằng Miễn phí
227 Đà Nẵng TV 2 Miễn phí
228 Hải Phòng Miễn phí
229 Bình Định Miễn phí
230 Nam Định Miễn phí
231 Ninh Bình Miễn phí
232 Thanh Hóa Miễn phí
233 Bến Tre Miễn phí
234 Bình Phước 1 Miễn phí
235 Bình Phước 2 Miễn phí
236 Cà Mau Miễn phí
237 Thừa Thiên Huế Miễn phí
238 Kon Tum Miễn phí
239 Lâm Đồng Miễn phí
240 Lạng Sơn Miễn phí
241 Quảng Ninh 1 Miễn phí
242 Quảng Ninh 3 Miễn phí
243 Quảng Ngãi Miễn phí
244 Quảng Bình Miễn phí
245 Quảng Trị Miễn phí
246 Đồng Nai 1 Miễn phí
247 Đồng Nai 2 Miễn phí
248 Vĩnh Phúc Miễn phí
249 Long An 34 Miễn phí
250 Bạc Liêu Miễn phí
251 Khánh Hòa Miễn phí
252 Đồng Tháp Miễn phí
253 Quảng Nam Miễn phí
254 Sóc Trăng Miễn phí
255 Đắc Lắc Miễn phí
256 Đắc Nông Miễn phí
257 Bắc Giang Miễn phí
258 Bắc Ninh Miễn phí
259 Bà Rịa - Vũng Tàu Miễn phí
260 Bắc Kan Miễn phí
261 Gia Lai Miễn phí
262 Hà Giang Miễn phí
263 Hà Nam Miễn phí
264 Hà Tĩnh Miễn phí
265 Hậu Giang Miễn phí
266 Phú Thọ Miễn phí
267 Tuyên Quang Miễn phí
268 Thái Nguyên Miễn phí
269 Kiên Giang Miễn phí
270 Kiên Giang Miễn phí
271 Lào Cai Miễn phí

Địa phương
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272 Tây Ninh Miễn phí
273 Nghệ An Miễn phí
274 Trà Vinh Miễn phí
275 Thái Bình Miễn phí
276 Bình Thuận Miễn phí
277 Yên Bái Miễn phí
278 Hòa Bình Miễn phí
279 Sơn La Miễn phí


